
ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, THƢ VIỆN, DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HÀNH 

THỰC TẬP NGOÀI CƠ SỞ ĐÀO TẠO, DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-ĐHHL ngày 19/4/2018 về việc Ban hành chương trình đào tạo ngành Du lịch, trình độ đại học 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư). 

1. Điều kiện về đội ngũ giảng viên 

1.1. Danh sách giảng viên cơ hữu đứng tên mở mã ngành Du lịch, trình độ đại học  
 

TT Họ và tên, năm sinh chức vụ hiện tại 
Chức danh KH, 

năm phong 

Học vị, năm TN,  

nƣớc đào tạo 

Ngành,  

chuyên ngành 
Ghi chú 

1 
Phan Thị Hồng Duyên 

1970, P.Trưởng phòng Đào tạo - QLKH 
GVC, 2010 

TS, 

2012, Việt Nam 
Triết học  

2 
Ngô Thị Huệ 

 1985, GV khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 2010 

Thạc sĩ, 

2015, Việt Nam 
Du lịch   

3 
Vũ Thị Hường 

1985, GV khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 2007 

Thạc sĩ, 

2013, Việt Nam 
Du lịch   

4 
Trần Thị Hiên 

1988, GV khoa Xã hội -  Du lịch 
GV, 2010 

Thạc sĩ, 

2015, Việt Nam 
Du lịch   

5 
Lê Thị Hiệu 

1988, GV khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 2010 

Thạc sĩ, 

2018, Việt Nam 

Quản trị du lịch dịch 

vụ và Lữ hành 
 

6 
Vũ Thị Vân Huyền 

 1982, GV khoa Kinh tế - Kỹ thuật 
GV, 2007 

Thạc sĩ, 

2011, Việt Nam 
Quản trị kinh doanh  

7 
Phan Thị Thu Nhài 

 1985, GV Bộ môn Lý luận chính trị 
GV, 2010 

Thạc sĩ, 

2015, Việt Nam 
Luật học  



TT Họ và tên, năm sinh chức vụ hiện tại 
Chức danh KH, 

năm phong 

Học vị, năm TN,  

nƣớc đào tạo 

Ngành,  

chuyên ngành 
Ghi chú 

8 
Phạm Đức Thuận 

 1980, GV khoa Ngoại ngữ - Tin học 
GV, 2010 

Thạc sĩ, 

2010 

Việt Nam 

Ngôn ngữ Anh  

9 
Nguyễn Thị Hoàng Huế 

1982, GV khoa Ngoại ngữ - Tin học 
GV, 2010 

Thạc sĩ, 

2012 

Việt Nam 

Ngôn ngữ Anh  

10 
Hoàng Thị Tuyết 

1979, GV khoa Ngoại ngữ - Tin học 
GV, 2007 

Thạc sĩ, 

2014 

Việt Nam 

Ngôn ngữ Anh  
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1.2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường phần theo các chương trình giảng dạy  

  
 

TT 
Họ và tên, năm sinh chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

KH, 

năm phong 

Học vị, năm 

TN,  

nƣớc đào tạo 

Ngành,  

chuyên ngành 

Học phần, số tín chỉ dự kiến 

đảm nhiệm 

1 
Nguyễn Mạnh Quỳnh 

1970, P.Hiệu trưởng 
GVC, 2013  Tiến sĩ, Ngữ văn Cơ sở văn hóa Việt Nam 

2 

Phan Thị Hồng Duyên 

 1970, P.Trưởng phòng Đào tạo 

&QLKH 

GVC, 2010 

Tiến sĩ, 

2012  

Việt Nam 

Triết học  
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin 

3 
Bùi Duy Bình,  

1976, P.Trưởng phòng TC-TH 
 GV, 2008 

Thạc sĩ, 

2008 

Việt Nam 

Giáo dục học (LL và 

PPDHBMLLCT) 

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam 

4 
Đoàn Sỹ Tuấn 

1978, Trưởng Bộ môn LLCT  
GV, 2000  

Thạc sĩ, 

2008 

Việt Nam 
Đang NCS 

 Giáo dục học (LL và 

PPDHBMLLCT) 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Quản lý Nhà nước về du lịch 

5 
Phan Thị Thu Nhài 

1985, GV BM LLCT 
GV, 2010  

Thạc sĩ, 

2015 

Việt Nam 

Luật học Pháp luật đại cương 

6 Hoàng Đức Hoan, GV, 1999 Thạc sĩ, Địa lý kinh tế Địa lý du lịch 



TT 
Họ và tên, năm sinh chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

KH, 

năm phong 

Học vị, năm 

TN,  

nƣớc đào tạo 

Ngành,  

chuyên ngành 

Học phần, số tín chỉ dự kiến 

đảm nhiệm 

1977, P.Trưởng phòng Đào tạo 

&QLKH 

2004 

Việt Nam 
Tài nguyên du lịch 

7 
Nguyễn Thị Nguyệt  

1976, P.Bộ môn Tâm lý - GDTC 
GV, 1999  

Thạc sĩ, 

2007 

Việt Nam 

Tâm lý học 

Tâm lý học đại cương 

Tâm lý khách du lịch 

8 
Vũ Thị Hồng 

 1978, Trưởng Bộ môn Tâm lý 
GV, 2000 

Thạc sĩ, 

2007 

Việt Nam 

Tâm lý học 

Phương pháp NCKH 

Kỹ năng thuyết trình và làm 

việc nhóm 

9 
Đinh Thị Thúy 

1985, GV khoa Kinh tế - Kĩ thuật 
GV, 2007  

Thạc sĩ, 

2012 

Việt Nam 

Kinh doanh & 

quản lý 

Kinh tế học đại cương 

Kinh tế du lịch 

10 

Vũ Thị Vân Huyền 

1982, Trưởng môn QTKD, khoa 

Kinh tế - Kỹ thuật 

GV, 2007 

Thạc sĩ, 

2011 

Việt Nam 

Quản trị kinh doanh 

Quản trị học 

Quản trị kinh doanh lữ hành 

11 
Hoàng Việt Hưng 

1984, GV khoa KT-KT 
GV, 2007 

Thạc sĩ, 

2010 

Việt Nam 

Khoa học  

môi trường 

Môi trường và phát triển 

Du lịch bền vững 



TT 
Họ và tên, năm sinh chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

KH, 

năm phong 

Học vị, năm 

TN,  

nƣớc đào tạo 

Ngành,  

chuyên ngành 

Học phần, số tín chỉ dự kiến 

đảm nhiệm 

12 

Nguyễn Thị Hồng Tuyên 

1978, P.Trưởng khoa Ngoại ngữ -

Tin học 

GV, 2000  

Thạc sĩ, 

2009 

Việt Nam 

Tiếng Anh Tiếng Anh 1  

13 
Dương Thị Ngọc Anh 

1977, GV khoa Ngoại ngữ - TH 
GV, 2000   

Thạc sĩ, 

2009 

Việt Nam 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 2 

Tiếng Anh CN  

di tích danh thắng Việt Nam 

14 
Hoàng Thị Tuyết 

1979, GV khoa Ngoại ngữ - TH 
 GV, 2002  

Thạc sĩ, 

2013 

Việt Nam 

Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh 3 

15 

Phạm Thị Thanh, 

1981, Trưởng môn Tin, 

 khoa Ngoại ngữ - Tin học 

GV, 2003 

Thạc sĩ, 

2011 

Việt Nam 

Khoa học  

máy tính 
Tin học đại cương 

16 
Đặng Thanh Điềm 

1989, GV khoa Ngoại ngữ - TH 
GV, 2014 

Cử nhân, 

2011 

Việt Nam 

Tiếng Anh 

Sư phạm 

Tiếng Anh chuyên ngành 

làng nghề, lễ hội Việt Nam 

17 

Mai Thu Hân 

1981, Trưởng môn  

Tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ  - TH 

GV, 2003 

Thạc sĩ, 

2010 

Việt Nam 

Tiếng Anh 
Tiếng Anh chuyên ngành 

Khách sạn - Nhà hàng  

18 
Phạm Thanh Tâm 

1984, GV khoa Ngoại ngữ - TH 
GV, 2007 

Thạc sĩ, 

2015 

Việt Nam 

Tiếng Anh 
Tiếng Anh chuyên ngành du 

lịch lữ hành 



TT 
Họ và tên, năm sinh chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

KH, 

năm phong 

Học vị, năm 

TN,  

nƣớc đào tạo 

Ngành,  

chuyên ngành 

Học phần, số tín chỉ dự kiến 

đảm nhiệm 

19 
Đàm Thu Vân 

1983, GV khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 2007 

Thạc sĩ, 

2015,  

Việt Nam 

Khoa học giáo dục 

(Quản lý 

 giáo dục) 

Xã hội học đại cương 

Thống kê du lịch 

20 

Lê Thị Huệ 

1977, Trưởng môn  

Lịch sử, khoa Xã hội - Du lịch 

GV, 2000 

Thạc sĩ, 

2008 

Việt Nam 

Giáo dục học (LL và 

PP  

dạy học bộ môn lịch 

sử) 

Lịch sử văn minh thế giới 

Dân tộc học đại cương 

21 
Phạm Thị Loan 

1977, GV Khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 1999 

Thạc sĩ, 2008, 

Việt nam 
Sử học 

Các loại hình nghệ thuật 

truyền thống Việt Nam 

Di tích LSVH và danh thắng 

Việt Nam 

22 
Lương Thị Tú 

 1986, GV Khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 2010 

Thạc sĩ, 2015 

Việt Nam 
Lịch sử  

Các dân tộc ở Việt Nam 

Phong tục, tập quán, lễ hội 

Việt Nam 

23 
Bùi Thị Hồng Giang 

1983, GV khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 2007 

Thạc sĩ, 

2010 

Việt Nam 

Hán Nôm Hán nôm du lịch 

24 
Dương Thị Dung 

1987, GV khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 2010 

Thạc sĩ, 

2016 

Việt Nam 

Văn hóa học 

Tổng quan du lịch 

Kiến trúc và mỹ thuật 

 Việt Nam 

25 Đỗ Thị Hồng Thu GV, 2007 Thạc sĩ, Việt Nam học (Chương Du lịch sinh thái 



TT 
Họ và tên, năm sinh chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

KH, 

năm phong 

Học vị, năm 

TN,  

nƣớc đào tạo 

Ngành,  

chuyên ngành 

Học phần, số tín chỉ dự kiến 

đảm nhiệm 

1984, Trưởng môn 

Văn hóa du lịch, khoa Xã hội - Du 

lịch 

2011 

Việt Nam 

trình đào tạo đạt chuẩn 

Quốc tế) Tuyến điểm du lịch Việt Nam 

26 
Lê Thị Hiệu 

1988, GV khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 2010 

Thạc sĩ, 

2018 

Việt Nam 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và Lữ hành 

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

Công nghệ lữ hành 

27 
Vũ Thị Hường 

1985, GV khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 2007 

Thạc sĩ, 

2013,  

Việt Nam 

Du lịch  
Marketing du lịch  

Tổ chức sự kiện 

28 
Ngô Thị Huệ  

1985, GV khoa Xã hội - Du lịch 
GV, 2010 

Thạc sĩ, 

2015,  

Việt Nam 

Du lịch  

Quản trị kinh doanh khách sạn  

Nghiệp vụ phục vụ  

khách sạn nhà hàng 

29 
Nguyễn Thị Hồng Nhung 

 1985, GV khoa Xã hội - Du lịch 

GV, 

2007 

Thạc sĩ, 

2018 

Việt Nam 

Việt Nam học 

Văn hóa ẩm thực 

Xúc tiến du lịch 

30 
Trần Thị Hiên 

1988, GV khoa Xã hội - Du lịch 

GV, 

2010 

Thạc sĩ, 

2015,  

Việt Nam 

Du lịch  

Xuất nhập cảnh và  

thanh toán quốc tế 

Nghiệp vụ điều hành tour 



TT 
Họ và tên, năm sinh chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

KH, 

năm phong 

Học vị, năm 

TN,  

nƣớc đào tạo 

Ngành,  

chuyên ngành 

Học phần, số tín chỉ dự kiến 

đảm nhiệm 

31 
Trần Thị Thu 

1984, GV khoa Xã hội - Du lịch 
 

GV, 

2010 

Thạc sĩ, 

2016 

Việt Nam 

Văn hóa học 

Tôn giáo, tín ngưỡng  

Việt Nam 

Quản lý di sản văn hóa với 

PT du lịch 

Du lịch văn hóa  

32 
Phạm Đức Thuận 

1980, GV khoa Ngoại ngữ - TH 
GV,  

Thạc sĩ, 2010, 

Việt Nam (đang 

NCS) 

Ngôn ngữ Anh 

Tiếng Anh 2 

Tiếng Anh chuyên ngành Du 

lịch lữ hành 

33 
Nguyễn Thị Hoàng Huế 

 1982, GV khoa Ngoại ngữ - TH 
GV, 2006 

Thạc sĩ, 2012, 

Việt Nam 
Ngôn ngữ Anh 

Tiếng Anh chuyên ngành 

di tích danh thắng Việt Nam 

(Danh sách gồm có 33 người; trong đó 2 TS; 2 Tiến sỹ và 31 ThS) 
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1.3. Danh sách đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thực hành cơ hữu ngành Du lịch 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Đơn vị  

công tác 

Trình độ chuyên môn, 

năm tốt nghiệp 

Phụ trách 

học phần 

1 

Phạm Thị Thanh 

1981, Trưởng môn Tin 

học, khoa Ngoại ngữ - TH 

Khoa NN-TH 
Thạc sĩ KH máy tính, 

 2010, Việt Nam 
Tin học đại cương 

2 

Trần Thị Hiên 

1988, GV khoa Xã hội - 

Du lịch 

Khoa XH-DL 
Thạc sĩ Du lịch học 

2015, Việt Nam 

Tâm lý khách du lịch 

Nghiệp vụ điều hành tour 

3 

Dương Thị Dung 

1987, GV khoa Xã hội - 

Du lịch 

Khoa XH-DL 
Thạc sĩ, Văn hóa học, 

2016, Việt Nam 

Di tích lịch sử văn hóa và  

danh thắng Việt Nam 

4 

Ngô Thị Huệ 

1985, GV khoa Xã hội - 

Du lịch 

Khoa XH-DL 
Thạc sĩ, Du lịch  

2015, Việt Nam 

Tuyến điểm du lịch Việt Nam 

Kỹ năng thuyết trình và  

làm việc nhóm 

5 

Phạm Thị Thu Thủy 

1988, GV khoa Xã hội - 

Du lịch 

Khoa XH-DL 
CN, Quản trị kinh doanh,  

2010, Việt Nam 

Nghiệp vụ phục vụ khách sạn 

nhà hàng 

Thực tế chuyên môn về Khách 

sạn 



TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Đơn vị  

công tác 

Trình độ chuyên môn, 

năm tốt nghiệp 

Phụ trách 

học phần 

6 

Lê Thị Hiệu 

1988, GV khoa Xã hội - 

Du lịch 

Khoa XH-DL 

Thạc sĩ, Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 

hành 

2018, Việt Nam 

Hướng dẫn du lịch 

Công nghệ lữ hành 

Thực tế chuyên môn về DL 

7 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 

 1985, GV khoa Xã hội - 

Du lịch 

Khoa XH-DL 
Thạc sĩ, Việt Nam học 

2018, Việt Nam 
 

8 

Đặng Thanh Điềm 

1989, GV khoa Ngoại ngữ 

- Tin học 

Khoa NN-TH 
CN, Tiếng Anh Sư phạm 

2011, Việt Nam 

Tiếng Anh chuyên ngành làng 

nghề, lễ hội Việt Nam 

9 

Mai Thu Hân 

1981, Trưởng môn Tiếng 

Anh, khoa Ngoại ngữ - 

Tin học 

Khoa NN-TH 
Thạc sĩ, Tiếng Anh 

2010, Việt Nam 

Tiếng Anh CN  

Khách sạn - Nhà hàng 

10 

Dương Ngọc Anh 

1977, GV khoa Ngoại ngữ 

- Tin học 

Khoa NN-TH 
Thạc sĩ, Tiếng Anh 

2009, Việt Nam 

Tiếng Anh CB di tích  

danh thắng Việt Nam 

11 

Phạm Thanh Tâm 

1984, GV khoa Xã hội - 

Du lịch 

Khoa NN-TH 
Thạc sĩ, Tiếng Anh 

2012, Việt Nam 

Tiếng Anh chuyên ngành du 

lịch lữ hành 

12 

Phạm Thị Loan 

 1977, GV khoa Xã hội - 

Du lịch 

Khoa XH-DL 
Thạc sĩ Sử học,  

2005, Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 



TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Đơn vị  

công tác 

Trình độ chuyên môn, 

năm tốt nghiệp 

Phụ trách 

học phần 

13 

Nguyễn Thị Hằng 

1984, GV khoa Xã hội - 

Du lịch 

Khoa XH-DL 
CN, Việt Nam học 

2007, Việt Nam 
Thực tế chuyên môn văn hóa 
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2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thƣ viện, giáo trình 

2.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

TT 

Loại  

phòng học  

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học đa 

phương tiện, phòng học 

ngoại ngữ, phòng máy 

tính) 

SL 
Diện tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị SL Phục vụ học phần/ môn học 



1 
Phòng học đa phương 

tiện 
32 75m

2
/phòng 

Máy tính đồng bộ CMS 32 

Tất cả các học phần trong 

chương trình đào tạo. 

Máy chiếu đa năng 32 

Phông chiếu treo tường 32 

2 Phòng học 15 75m
2
/phòng 

Phông chiếu treo tường 15 

Máy chiếu đa năng di động 15 

Máy tính xách tay 15 

3 Phòng học ngoại ngữ 03 75m
2
/phòng 

Cabin 60 

Các học phần ngoại ngữ: 

Nghe, nói, đọc…. 

Hệ thống điều khiển TT 01 

Máy chiếu qua đầu 01 

Máy chiếu đa năng 01 

Máy chiếu vật thể 01 

Dàn âm thanh  01 

Tivi 21” 01 

4 Phòng máy tính 06 75m
2
/phòng Máy chiếu đa năng 04 

Các học phần: Tin học,  

Phương tiện kỹ thuật dạy 

học và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy 

học các môn học của 

ngành đào tạo. 

2.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành 

 

TT Tên phòng thí nghiệm, xƣởng, trạm trại, cơ sở thực hành SL 
Diện tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ   

học phần/ 

môn học 

1 Phòng thực hành Lễ tân 01 75m
2
/phòng 

Giường đôi 01 
Phục vụ các học phần lễ tân 

theo chương trình đào tạo. 
Ti vi 01 

Bàn trang 01 



điểm 

Bàn ghế gỗ 01 

Tủ treo quần 

áo 
01 

Điều hòa 01 

Tủ lạnh 01 

Quạt trần 01 

Bình tắm 

nóng lạnh 
01 

Bồn tắm 01 

Điện thoại 01 

2 Phòng thực hành Chế biến 01 75m
2
/phòng 

Máy sinh tố 01 

Phục vụ các học phần Chế 

biến theo chương trình đào 

tạo. 

Tủ sắt đựng 

đồ 
02 

Lò nướng 02 

Tủ lạnh 01 

Bếp ga 4 

kiềng 
03 

Quạt trần 04 

3 Phòng thực hành Bar 01 75m
2
/phòng Tủ bát 01 

Phục vụ các học phần Bar 

theo chương trình đào tạo. 

 

                                                                                     Ninh Bình, ngày 19 tháng  4 năm 2018 

                                                                                                                                             HIỆU TRƢỞNG 

 

                                                                                                                                          (đã ký) 

 

 

                                                                                                                                                                    PGS,TS. Lê Xuân Giang 



 

 

 

 

TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản Năm xb Số bản 
Sử dụng cho môn 

học/học phần 

1 
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 
Bộ Giáo dục và  Đào tạo 

Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2009 200 

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - 

Lênin 

2 
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 
Bộ Giáo dục và  Đào tạo 

Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2013 50 

3 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin: Dành cho sinh viên Đại 

học, Cao đẳng khối không chuyên ngành 

Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Nguyễn Viết Thông (CB), 

Bành Tiến Long,  

Trần Thị Hà, .... 

Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2014 500 

1 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục và  Đào tạo 
Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2009 200 

Tư tưởng  

Hồ Chí Minh 

2 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho 

sinh viên đại học, cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Phạm Ngọc Anh (CB), 

Mạch Quang Thắng, 

Nguyễn Ngọc Cơ,... 

Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2010 70 

 

 

3 

 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho 

sinh viên đại học, cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
 

Phạm Ngọc Anh (CB), 

Mạch Quang Thắng, 

Nguyễn Ngọc Cơ,... 

Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2011 30 

 

4 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh 

Đào Duy Tùng, 

Nguyễn Đức Bình, 

Chính trị quốc gia,  

Hà Nội 
2003 110 



 Nguyễn Đình Tứ,.... 

1 
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
Bộ giáo dục và Đào tạo 

Chính trị quốc gia,  

Hà Nội 
2009 100 

Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

2 

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng Quang 

(Đồng CB), 

Nguyễn Viết Thông, .... 

Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2009 220 

3 

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại 

học, Cao đẳng khối không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Nguyễn Viết Thông 

(Tổng CB) 

Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2009 500 

1 Dân tộc học đại cương Lê Sỹ Giáo (CB) Giáo dục, Hà Nội 2007 15 
Dân tộc học  

đại cương 2 Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam Phan Hữu Dật 
Đại học quốc gia 

Hà Nội 
1999 14 

1 Giáo trình pháp luật đại cương Lê Minh Toàn  (CB) 
Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2010 11 

Pháp luật đại cương 
2 Giáo trình pháp luật đại cương 

Nguyễn Hợp Toàn (CB), 

Nguyễn Hữu Viện, 

Phạm Văn Luyện 

Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội 
2006 13 

3 Giáo trình pháp luật đại cương 

Nguyễn Hợp Toàn (CB), 

Nguyễn Hữu Viện, 

Phạm Văn Luyện 

Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội 
2011 44 

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Giáo dục 2008 102 Cơ sở văn hóa  

Việt Nam 2 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vượng Giáo dục 2010 10 

1 Xã hội học 
Phạm Tất Dong, 

Lê Ngọc Hùng 

Đại học quốc gia, 

Hà Nội 
2008 47 

Xã hội học  

đại cương 
2 Tập bài giảng Xã hội học Ngọ Văn Nhân (CB) 

Công an Nhân 

dân 
2008 5 

1 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm Giáo dục 2012 20 Phương pháp nghiên 



2 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Lưu Xuân Mới ĐHSPHN 2003 20 
cứu  

khoa học 

1 Quản trị học Trần Anh Tài 
Đại học quốc gia, 

Hà Nội 
2013 6 

Quản trị học 
 

2 

 

Giáo trình quản trị học 

Đoàn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

(Đồng  CB) 

Lê Thị Anh Vân,... 

 

Hà Nội 

 

2008 

 

45 

1 
Tâm lý học đại cương 

 
Nguyễn Quang Uẩn 

Đại học quốc gia, 

Hà Nội 
2008 15 

Tâm lý học  

đại cương 
2 Giáo trình tâm lý học đại cương Nguyễn Xuân Thức 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội 
2008 10 

1 Kinh tế học đại cương TS. Trần Thị Lan Hương 
Giáo dục Việt 

Nam 
2009 10 

Kinh tế học  

đại cương 2 Kinh tế học vi mô 1 Nguyễn Văn Dần (CB) 
ĐHKTQ, 

Hà Nội 
2008 30 

3 
 

Kinh tế học vĩ mô 
 

Nguyễn Văn Dần (CB) Tài chính 2008 10 

 

1 

New english file: Intermediate Student's 

Book & Worbook 

Clive Oxenden, 

Christina Latham 

Koenig 

Văn hóa - Thông tin 2014 430 

Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 

2 

 

New english file: Pre-intermediate 

Student's Book & Worbook 
 

Clive Oxenden, 

Christina Latham 

Koenig 

Văn hóa - Thông tin 2014 100 

 

3 

New english file: Elementary Student's 

Book & Worbook 

Clive Oxenden, 

Christina Latham 

Koenig 

Văn hóa - Thông tin 2014 100 

4 
New english file: Elementary Teacher's 

Book 

Clive Oxenden, 

Christina Latham 

Oxford University 

Press,  
2014 10 



Koenig 

5 
New english file: Pre-intermediate 

Teacher's Book 

Clive Oxenden, 

Christina Latham 

Koenig 

Oxford University 

Press,  
2014 10 

6 
New english file: Intermediate Teacher's 

Book 

Clive Oxenden, 

Christina Latham 

Koenig 

Oxford University 

Press,  
2014 10 

7 

 

Tiếng Anh giao tiếp: English course. T.1: 

Elementary: Student's book and workbook 
 

Liz, John Soars; Văn 

Thành 
Thời đại 2011 20 

8 

 

Life lines: Elementary 

Student'book 

 

Tom Hutchinson Mỹ thuật 2011 20 

9 Life lines: Pre-intermediate student's book Tom Hutchinson 
Văn hoá - Thông 

tin, Hà Nội 
2011 20 

1 Giáo trình tin học đại cương Hàn Viết Thuận 
ĐHKTQD,  

Hà Nội 
2010 20 

Tin học đại cương 
2 

Giáo trình tin học đại cương: MS - DOS, 

NC 5.0, Windows 2000, Word 2000, 

Excel 2000, Powerpoint 2000 lý thuyết, 

bài tập và lời giải: Dùng cho: Sinh viên 

ĐH & CĐ, học sinh phổ thông, nhân viên 

văn phòng, người mới bắt đầu học, các 

trung tâm tin học 

Bùi Thế Tâm 
Giao thông vận tải, 

Hà Nội 
2007 

 

 

10 

3 Giáo trình hướng dẫn sử dụng  Word 2010 Microsoft Vietnam   10 

4 Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010 Microsoft Vietnam   10 

5 Giáo trình hướng dẫn sử dụng PowerPoint Microsoft Vietnam   10 



2010 

1 Giáo trình Kinh tế và Quản lý MT 
PGS.TS.  

Nguyễn Thế Chinh 
Thống kê 2003 10 Môi trường và phát triển 

1 Giáo trình bóng chuyền 
Nguyễn Viết Minh (CB) 

Hồ Đắc Sơn 

Đại học Sư 

phạm 
2004 25 

Giáo dục thể chất 1,2,3 

2 Giáo trình điền kinh Nguyễn Kim Minh 
Đại học Sư 

phạm 
2004 49 

3 Giáo trình bóng đá PGS.TS. Trần Đức Dũng 
Thể dục Thể 

thao 
2007 47 

4 Giáo trình thể dục Trương Anh Tuấn 
Đại học Sư 

phạm 
2004 20 

5 Giáo trình bơi lội Nguyễn  Văn Trạch (CB) 
Đại học Sư 

phạm 
2004 20 

6 Giáo trình cầu lông Trần Văn Vinh (CB) 
Đại học Sư 

phạm 
2004 20 

7 Giáo trình chạy cự li ngắn Trần Đồng Lâm (CB) Giáo dục 1999 10 

8 Giáo trình ném bóng và đẩy tạ 
Trần Đồng Lâm 

Trần Đình Thuận 
Giáo dục 1998 15 

1 Giáo trình Tổng quan du lịch Trần Thị Mai Lao động 2006 30 

Tổng quan du lịch 
2 Nhập môn khoa học du lịch  Trần Đức Thanh 

Đại học Quốc 

gia, Hà Nội 
2008 12 

1 Luật Du lịch  
Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
2017 10 

Quản lý Nhà nước về du 

lịch 
2 Luật Di sản Văn hóa 

Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
2009 10 

1 Giáo trình địa lý các châu lục 1 

Nguyễn Phi Hạnh 

(CB), 

Ông Thị Đan Thanh 

Đại học Sư 

phạm 
2005 47 

Địa lý du lịch 

2 Giáo trình địa lý các châu lục 2 Nguyễn Phi Hạnh Đại học Sư 2007 44 



(CB), 

Ông Thị Đan Thanh 

phạm 

3 Giáo trình du lịch Vũ Triệu Quân Hà Nội 2007 10 

1 Lịch sử văn minh nhân loại Vũ Dương Ninh (CB) Giáo dục 2009 10 Lịch sử văn minh thế 

giới 2 Lịch sử văn minh thế giới Lê Phụng Hoàng Giáo dục 2008 40 

1 Tài nguyên du lịch 
Bùi Thị Hải Yến 

Phạm Hồng Long 
Giáo dục 2007 5 

Tài nguyên du lịch 
2 Giáo trình Địa lý du lịch Nguyễn Minh Tuệ Hà Nội 2007 10 

3 Tuyến điểm du lịch Việt Nam Bùi Thị Hải Yến Giáo dục 2011 5 

1 Việt Nam phong tục Phan Kế Bính Văn học 2011 05 Phong tục, tập quán, lễ 

hội Việt Nam 2 Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch Dương Văn Sáu ĐHVH 2004 05 

1 Giáo trình Tâm lý khách du lịch Hồ Lý Long Lao động 2006 13 
Tâm lý khách  

du lịch 2 
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, 

ứng xử trong kinh doanh du lịch 

Nguyễn Văn Đính, 

Ngô Văn Mạnh 
Thống kê 2009 30 

1 Marketing du lịch Trần Ngọc Nam Hồng Đức 2008 20 Marketing  

du lịch 2 Giáo trình Marketing căn bản Trần Minh Đạo ĐHKTQD 2012 128 

1 
 

Giáo trình Kinh tế du lịch 

Nguyễn Văn Đính,  

Trần Thị Minh Hòa 

ĐHKTQ, 

Hà Nội 
2008 24 Kinh tế du lịch 

1 
Di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt 

Nam 
Dương văn Sáu 

Đại học Quốc gia, 

Hà Nội 
2009 6 

Di tích lịch sử - văn hóa 

và danh thắng VN 

2 
Du lịch di tích lịch sử văn hoá = Tourism 

of historical cultural vestiges  
Lê Thị Tuyết Mai 

Đại học Văn hoá 

Hà Nội 
2004 13 

3 Chùa Việt Nam Hà Văn Tấn Thế giới 2013 02 

4 Di tích lịch sử văn hóa thời Đinh tiền Lê Nguyễn Văn Trò 
Văn hóa Thông 

tin 
2005 20 

5 Đình Việt Nam 
Hà Văn Tấn, Nguyễn 

Văn Kự 
Khoa học Xã hội 2014 02 

6 Một số di tích lịch sử - văn hoá Việt Nam : Đinh Ngọc Bảo (CB) Đại học Sư 2012 15 



Dùng trong nhà trường  phạm 

1 Phong tục các dân tộc Việt Nam Đặng Văn Lung Văn hóa Dân tộc 1998 10 
Các dân tộc ở  

Việt Nam 2 Về tín ngưỡng và lễ hội cổ truyền  Ngô Đức Thịnh 
Văn hoá thông 

tin 
2007 08 

1 Một số tôn giáo ở Việt Nam  Nguyễn Thanh Xuân  
Tôn giáo, Hà 

Nội 
2005 10 Tôn giáo, tín ngưỡng 

Việt Nam 
2 Về tín ngưỡng và lễ hội cổ truyền Ngô Đức Thịnh Văn hóa Hà Nội 2008 15 

1 
Một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở 

Việt Nam 
Thùy Chi 

Lao động, Hà 

Nội 
2009 20 

Các loại hình nghệ thuật 

truyền thống Việt Nam 
2 

Đề cương bài giảng học phần: Các loại 

hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam 
Nguyễn Thị Hằng 

T. Đại học Hoa 

Lư 
2010 10 

1 

 

Giáo trình văn hoá ẩm thực Việt Nam 

 

Nguyễn Thị Diệu Thảo 
Giáo dục,  

Hà Nội 
2007 49 

Văn hóa ẩm thực 

2 Giáo trình văn hóa ẩm thực Nguyễn Nguyệt Cầm Hà Nội 2006 10 

1 Quản trị kinh doanh khách sạn 

Nguyễn Văn Mạnh, 

Hoàng Thị Lan Hương 

(CB) 

ĐHKTQD, 

Hà Nội 
2008 15 

Quản trị kinh doanh 

khách sạn 

2 Quản trị kinh doanh khách sạn Trịnh Xuân Dũng 
Đại học Quốc 

gia, Hà Nội 
2005 10 

1 Tuyến, điểm du lịch Việt Nam Bùi Thị Hải Yến 
Giáo dục, Hà 

Nội 
2011 20 

Tuyến, điểm du lịch Việt 

Nam 

Nghiệp vụ phục vụ 

khách sạn 

2 

 

Nghiệp vụ phục vụ khách sạn 

 

ThS. Nguyễn Thị Tú Thống kê 2005 20 

3 
Công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà 

hàng 

Nguyễn Văn Đính, 

Hoàng Thị Lan Hương 
ĐH KTQD 2009 10 

1 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Đinh Trung Kiên Đại học quốc gia, 2008 14 Hướng dẫn du lịch 



Hà Nội 

2 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Bùi Thanh Thủy Hà Nội 2005 15 

1 Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành 
Nguyễn Văn Đính, 

Phạm Hồng Chương 
ĐH KTQD 2009 50 

Quản trị kinh doanh lữ 

hành 

1 Giáo trình nghiệp vụ lữ hành 
Đinh Trung Kiên 

 Nguyễn Quang Vinh 

Đại học Quốc 

gia, Hà Nội 
2007 10 Công nghệ  

lữ hành 
2 Giáo trình nghiệp vụ lữ hành Nguyễn Văn Đính ĐHKTQD 2007 10 

1 Nghiệp vụ điều hành tour 
Tổng cục du lịch Việt 

Nam 

Hội đồng cấp 

chứng chỉ 

Nghiệp vụ du 

lịch 

2009 20 
Nghiệp vụ  

điều hành tour 

1 

 

Giáo trình du lịch văn hóa - những vấn đề lý 

luận và nghiệp vụ 
Trần Thúy Anh 

Đại học Quốc gia, 

Hà Nội 
2011 20 Du lịch văn hóa 

1 Du lịch sinh thái Lê Huy Bá 
Khoa học-Kĩ thuật, 

Hà Nội 
2006 18 Du lịch sinh thái 

1 Giáo trình Thống kê du lịch Nguyễn Thị Hoàng Oanh Hà Nội 2005 20 Thống kê du lịch 

1 
Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát 

triển du lịch 
Lê Hồng Lý ĐHQGHN 2011 20 

Quản lý di sản văn hóa 

với phát triển du lịch 

1 
English for specific purposes Vietnamese 

handicraft villages 

Nguyen Thi Hoang Hue,  

Nguyen Thi Hue, Nguyen 

Thi Thuy Huyen,  

Dinh Thi Thuy Linh, 

Nguyen Thi Mien,  

Pham Thi Thanh Tam,  

Nguyen Thi Hong Tuyen 

Larbour 

Publishing House 
2017 100 Tiếng Anh chuyên ngành 

làng nghề, lễ hội Việt 

Nam 

2 Tourism through festivals in Vietnam Lê Thị Tuyết Mai 
Giao thông vận 

tải 
2005 20 

1 
Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành 

khách sạn, nhà hàng 
Bộ môn Tiếng Anh 

Tài liệu nội bộ 

T. ĐH Hoa Lư 
2017 30 

Tiếng Anh chuyên ngành 

khách sạn, nhà hàng 



2 
Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách 

sạn  

Quỳnh Như (CB); The 

Windy 

Đại học Quốc 

gia 
2015 20 

3 
Highly recommended - English for the 

hotel and catering industry 

Trish Stott & Rod 

Revell 

Oxford 

University Press 
2004 10 

4 

Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn và du 

lịch (English for the hotel and tourist 

industry). 

Nguyễn Thanh Chương 

(Biên dịch) 
Khoa học xã hội 2005 15 

5 

 

Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ 

nhà hàng (English for restaurant staff) 
 

Nguyễn Thị Bích Ngọc Hà Nội 2005 15 

1 
Tập bài giảng Di tích danh thắng Việt Nam 

(Trình độ Đại học) 
Đặng Thanh Điềm 

Tài liệu nội bộ 

T. ĐH Hoa Lư 
2017 30 Tiếng Anh chuyên ngành 

di tích, danh thắng Việt 

Nam 2 
Di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng Việt 

Nam 
Dương Văn Sáu 

Đại học Quốc 

gia, Hà Nội 
2008 10 

1 Oxford English for careers tourism 
Robin Walker & Keith 

Harding 

Oxford University 

Press 
2006 20 

Tiếng Anh chuyên ngành 

du lịch, lữ hành 
2 

Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Du 

lịch - lữ hành 
Bộ môn Tiếng Anh 

Tài liệu nội bộ 

T. ĐH Hoa Lư 
2017 35 

1 Giáo trình Hán Nôm dành cho du lịch Phạm Văn Khoái ĐHQGHN 2008 10 
Hán Nôm du lịch 

2 Giáo trình Hán văn Lý - Trần Phạm Văn Khoái ĐHQGHN 2006 15 

1 Kĩ năng thuyết trình Dương Thị Liễu (CB) ĐHKTQDHà Nội 2009 20 

Kỹ năng thuyết trình và 

làm việc nhóm 

2 Xây dựng và phát triển nhóm làm việc Vũ Hoàng Ngân Phụ nữ, Hà Nội 2009 25 

3 Kỹ năng thuyết trình Tim Hindle 
Tổng hợp, TP. Hồ 

Chí Minh 
2006 10 

1 
Lịch sử Việt Nam (từ nguồn gốc đến ngày 

nay 
Nguyễn Đình Lễ (CB) ĐHQGHN 1999 25 

Lịch sử Việt Nam 

2 Tập bài giảng lịch sử địa phương 
Đinh Văn Viễn, 

 Lê Thị Huệ, Lương 

Tài liệu nội bộ 

T. ĐH Hoa Lư 
2015 20 



Duy Quyền 

3 Tiến trình lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc 
Đại học Sư 

phạm 
2000 18 

1 Tập bài giảng: Thủ tục hải quan Trần Thị Thu 
Tài liệu nội bộ 

T. ĐH Hoa Lư 
2012 30 Xuất nhập cảnh và 

thanh toán quốc tế 
2 Giáo trình Thanh toán quốc tế trong du lịch Nguyễn Thị Minh Hòa ĐH KTQD 2012 20 

1 

 

Nghiệp vụ phục vụ khách sạn 
 

Nguyễn Thị Tú Thống kê 2005 09 

Thực tế chuyên môn 

khách sạn 
2 Quản trị kinh doanh khách sạn 

Nguyễn Văn Mạnh, 

Hoàng Thị Lan Hương 

(Đồng CB) 

ĐH KTQD 2008 15 

1 Văn hóa các dân tộc Việt Nam Nhiều tác giả 
Văn hóa Thông 

tin 
2013 15 

Thực tế chuyên môn văn 

hóa 
2 

Văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc Việt 

Nam: Giáo trình đại học  
Hoàng Nam 

Đại học Văn hoá 

Hà Nội 
2004 06 

1 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Đinh Trung Kiên ĐHQGHN 2003 19 
Thực tế chuyên môn du 

lịch 

1 Giáo trình Tổ chức sự kiện Lưu Văn Nghiêm ĐHKTQD 2009 30 Tổ chức sự kiện 

1 Giáo trình quản trị và kinh doanh lữ hành 

Nguyễn Văn Đính, 

Phạm Hồng Chương 

(Đồng CB) 

ĐHKTQD 2012 20 

Xúc tiến du lịch 

2 Marketing du lịch Bùi Xuân Nhàn 
Thống kê, Hà 

Nội 
2008 10 

1 Du lịch bền vững 
Nguyễn Đình Hoè,  

Vũ Văn Hiếu 
ĐHQGHN 2001 25 Du lịch bền vững 

1 
Diễn biến kiến trúc Việt vùng đồng bằng 

châu thổ sông Hồng 
Trần Lâm Biền Văn hóa Dân tộc 1993 22 Kiến trúc và mỹ thuật 

Việt Nam 
2 Trang trí trong mĩ thuật truyền thống của Trần Lâm Biền Văn hóa Dân tộc 2001 15 



người Việt 

 

 

  

 

 

2.5. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 
 

TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản Năm xb Số bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

 

1 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Viết Thông 

(CB) 

Bành Tiến Long 

Trần Thị Hà 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
2011 29 

Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê 

nin 

2 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Phạm Văn Sinh 

Phạm Quang Phan  

(Đồng CB) 

Nguyễn Viết Thông,... 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
2011 30 

3 

Phương cách làm bài môn những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Tự luận-Trắc 

nghiệm 

An Như Hải 

Trần Văn Phòng 

Đỗ Thị Thạch 

Lao động, Hà Nội  2010 50 

 

4 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin: Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình 

các môn lý luận chính trị trong các trường đại 

học, cao đẳng 

Phạm Văn Sinh (CB) 

Phạm Quang Phan 

Nguyễn Đăng Quang, ... 

Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội 
2008 50 



 

 

5 

81 câu hỏi - đáp về môn học những nguyên lí cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin: Dành cho sinh viên 

không thuộc chuyên ngành lí luận chính trị các loại 

hình đào tạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Lê Văn Đoán 

Nguyễn Thái Sơn  

(Đồng CB) 

Trần Đăng Sinh 

Đại học Sư phạm,  

Hà Nội  
2011 20 

6 

81 câu hỏi-đáp về môn học những nguyên lí cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin: Dành cho sinh viên 

không thuộc chuyên ngành lí luận chính trị các loại 

hình đào tạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Lê Văn Đoán, 

Nguyễn Thái Sơn  

(Đồng CB) 

Trần Đăng Sinh, ... 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội 
2014 500 

7 

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin: Dùng 

cho các khối ngành kinh tế - quản trị kinh 

doanh, trong các trường đại học, cao đẳng 

Chu Văn Cấp 

Trần Bình Trọng 

Phạm Quang Phan 

(Đồng CB) 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội  
2006 6 

8 

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin: Dùng 

cho các khối ngành không chuyên kinh tế - quản 

trị kinh doanh, trong các trường đại học, cao 

đẳng 

Nguyễn Văn Hảo, 

Nguyễn Đình Kháng 

(Đồng CB) 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội  
2005 11 

9 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin: Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình 

các môn lý luận chính trị trong các trường đại 

học, cao đẳng 

Phạm Văn Sinh (CB) 
Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội 
2008 60 

10 

Phương cách làm bài môn những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Tự luận - Trắc 

nghiệm 

An Như Hải (CB) Lao động, Hà Nội 2010 20 

11 

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin: Dùng 

cho các khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

trong các trưởng đại học, cao đẳng 

Chu Văn Cấp 

Phạm Quang Phan 

Trần Bình Trọng  

(Đồng CB) 

 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội  

2008 10 



1 

Hỏi và đáp về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh : 

Dùng cho sinh viên các hệ đào tạo Đại học, Cao 

đẳng 

Nguyễn Đức Thìn (CB) 

Nguyễn Đức Chiến 

Lê Thị Ninh 

Đại học Sư phạm,  

Hà Nội 
2014 500 

Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

2 

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên các 

trường đại học, cao đẳng khối không chuyên 

ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Nguyễn Viết Thông 

Phạm Văn Sinh  

(Đồng CB) 

Phạm Quang Phan,.... 

 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 

2010 20 

3 

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng Quang 

(Đồng  CB), 

Nguyễn Viết Thông 

 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 

2010 30 

4 

Tư tưởng Hồ Chí Minh : Tài liệu phục vụ dạy và 

học chương trình các môn lý luận chính trị trong 

các trường đại học, cao đẳng 

Phạm Ngọc Anh (CB) 

Phạm Văn Bính 

Phạm Hồng Chương,... 

ĐHKTQ, 

Hà Nội 
2008 50 

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 
Thành Duy, Vũ Khiêu 

Vũ Ngọc Khánh 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội  
1996 1 

6 
Phương cách làm bài môn tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Hoàng Trang 

ĐHKTQ, 

Hà Nội 
2007 10 

7 
Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và 

danh nhân văn hoá thế giới 

Trần Đình Huỳnh, 

Hoàng Chí Bảo, 

Đặng Quốc Bảo 

Văn nghệ 2002 1 

8 Hỏi - Đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh 
Hoàng Trang, 

Nguyễn Thị Kim Dung 

Đại học Quốc gia, 

Hà Nội 
2005 9 

9 
Tìm hiểu thân thế - sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí 

Minh: Hỏi và đáp. 

Hoàng Trang 

Nguyễn Khánh Bật 

(Đồng CB) 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
2000 2 

10 Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Thành Duy,  Khoa học Xã hội, 2008 3 



Minh sống mãi Vi Quang Thọ 

Nguyễn Xuân Dũng 

Hà Nội 

11 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về  

xây dựng Đảng 
Nguyễn Quốc Bảo Lao động 2001 4 

12 

Quán triệt, vận dụng nghị quyết Đại hội IX, 

nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Vũ Văn Hiền 

Đinh Xuân Lý  

(Đồng CB)  

Nguyễn Khánh Bật 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
2002 5 

13 

Hỏi và đáp đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Lê Văn Đoán 

Nguyễn Đức Thìn  

(Đồng CB) 

Nguyễn Đức Chiến 

Lê Thị Ninh 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội 
2010 20 

14 Hướng dẫn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh  

Phan Ngọc Liên (CB) 

Nghiêm Đình Vỳ 

Phạm Văn Hùng 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội 
2009 20 

15 

Hỏi và đáp về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: 

Dùng cho sinh viên các hệ đào tạo Đại học, Cao 

đẳng 

Nguyễn Đức Thìn (CB) 

Nguyễn Đức Chiến 

Lê Thị Ninh 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội 
2011 20 

16 Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập)  
Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2000 24 

1 
Hỏi và đáp môn lịch sử và đường lối cách mạng 

Việt Nam 

Trần Thị Thu Hương (CB) 

Nguyễn Thị Thanh 

Lê Thị Minh Hạnh,.... 

Văn hoá Thông tin, 

Hà Nội  
2014 500 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 



2 

Hỏi và đáp đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Lê Văn Đoán 

Nguyễn Đức Thìn  

(Đồng CB) 

Nguyễn Đức Chiến 

Lê Thị Ninh 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội  
2014 500 

Cộng sản  

Việt Nam 

3 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 

Nam: Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình 

các môn lý luận chính trị trong các trường Đại 

học, Cao đẳng 

Nguyễn Đăng Quang (CB) 

Phạm Văn Sinh 

Nghiêm Thị Châu Giang 

 

ĐHKTQ, 

Hà Nội 

2008 50 

4 
Hỏi và đáp môn lịch sử và đường lối cách mạng 

Việt Nam 

Trần Thị Thu Hương (CB)  

Nguyễn Thị Thanh 

Lê Thị Minh Hạnh, ... 

Văn hoá thông tin, 

Hà Nội 
2008 10 

5 

 

Hỏi và đáp đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

 

Lê Văn Đoán 

Nguyễn Đức Thìn  

(Đồng CB) 

Nguyễn Đức Chiến 

Lê Thị Ninh 

Đại học Sư phạm,  

Hà Nội 
2010 20 

6 Văn kiện Đảng  T.1: 1924 - 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam  1998 1 

7 Văn kiện Đảng T.1: 1924 - 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

8 Văn kiện Đảng  T.2: 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

9 Văn kiện Đảng T.3: 1931 Đảng Cộng sản Việt Nam  1999 1 

10 Văn kiện Đảng T.4: 1932 - 1934 Đảng Cộng sản Việt Nam  1999 1 

11 Văn kiện Đảng T.5: 1935 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

12 Văn kiện Đảng T.6: 1936 - 1939 Đảng Cộng sản Việt Nam  2000 1 

13 Văn kiện Đảng T.7: 1940 - 1945 Đảng Cộng sản Việt Nam  2000 1 

14 Văn kiện Đảng T.8: 1945 - 1947 Đảng Cộng sản Việt Nam  2000 1 

15 Văn kiện Đảng T.9: 1948 Đảng Cộng sản Việt Nam  2001 1 

16 Văn kiện Đảng T.10: 1949 Đảng Cộng sản Việt Nam  2001 1 



17 Văn kiện Đảng T.11: 1950 Đảng Cộng sản Việt Nam  2001 1 

18 Văn kiện Đảng T.12: 1951 Đảng Cộng sản Việt Nam  2001 1 

19 Văn kiện Đảng T.13: 1952 Đảng Cộng sản Việt Nam  2001 1 

20 Văn kiện Đảng T.14: 1953 Đảng Cộng sản Việt Nam  2001 1 

21 Văn kiện Đảng T.15: 1954 Đảng Cộng sản Việt Nam  2001 1 

22 Văn kiện Đảng   T.16: 1955 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

23 Văn kiện Đảng T.17: 1956 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

24 Văn kiện Đảng T.20: 1959 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

25 Văn kiện Đảng  T.21: 1960 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

26 Văn kiện Đảng T.22: 1961 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

27 Văn kiện Đảng  T.23: 1962 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

28 Văn kiện Đảng T.24: 1963 Đảng Cộng sản Việt Nam  2003 1 

29 Văn kiện Đảng  T.25: 1964 Đảng Cộng sản Việt Nam  2003 1 

30 Văn kiện Đảng T.26: 1965 Đảng Cộng sản Việt Nam  2003 1 

31 Văn kiện Đảng T.27: 1966 Đảng Cộng sản Việt Nam  2003 1 

32 Văn kiện Đảng  T.19: 1958 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

33 Văn kiện Đảng T.18: 1957 Đảng Cộng sản Việt Nam  2002 1 

34 Văn kiện Đảng T.28: 1967 Đảng Cộng sản Việt Nam  2003 1 

35 Văn kiện Đảng T.29: 1968 Đảng Cộng sản Việt Nam  2004 1 

36 Văn kiện Đảng T.31: 1970 Đảng Cộng sản Việt Nam  2004 1 

37 Văn kiện Đảng  T.32: 1971 Đảng Cộng sản Việt Nam  2004 1 

38 Văn kiện Đảng  T.33: 1972 Đảng Cộng sản Việt Nam  2004 1 

39 Văn kiện Đảng  T.35: 1974 Đảng Cộng sản Việt Nam  2004 1 



1 Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam 

Nguyễn Đăng Dung (CB) 

Bùi Xuân Đắc 

Nguyễn Cửu Việt 

Lê Hữu Thể 

Đại học quốc gia, 

Hà Nội 
1999 5 

Pháp luật đại 

cương 

2 Tập bài giảng pháp luật đại cương 

Lê Văn Thơ (CB) 

Vũ Thị Hương Giang, 

Lâm Thị Hồng Loan 

T. Đại học Hoa Lư 2011 1 

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Công Bá Thuận Hóa 2008 5 

Cơ sở văn hóa  

Việt Nam 

2 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vượng Giáo dục,  2007 7 

3 Văn hóa học và văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Đại học Sư phạm 2004 16 

4 
Cơ sở văn hoá Việt Nam: Chương trình giáo 

trình đại học 
Trần Ngọc Thêm Giáo dục 1999 20 

5 Cơ sở văn hoá Việt Nam 

Trần Quốc Vượng (CB) 

Tô Ngọc Thanh 

Nguyễn Chí Bền 

Giáo dục  1997 104 

6 
Cơ sở văn hoá Việt Nam: Chương trình giáo 

trình đại học. 
Trần Ngọc Thêm Giáo dục 2011 100 

7 

 

 

Lịch sử Việt Nam: Từ nguồn gốc đến nay 

 

Nguyễn Đình Lễ (CB) 

Trương Hữu Quýnh 

Nguyễn Cảnh Minh 

Đại học quốc gia, 

Hà Nội 
1998 5 

1 Xã hội học đại cương Nguyễn Sinh Huy Đại học quốc gia 1997 8 Xã hội học  



Hà Nội đại cương 

2 Những khái niệm cơ bản của Xã hội học Thanh Lê Khoa học Xã hội 2004 5 

3 Khái luận xã hội học lý thuyết và thực hành  Thanh Lê Khoa học Xã hội 1999 5 

4 Phương pháp nghiên cứu xã hội học 
Phạm Văn Quyết  

Nguyễn Thanh Quý 
ĐHQGHN 2001 5 

1 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm Khoa học Xã hội 2003 20 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

2 Khoa  học  chuẩn đoán tâm lý (tập 1,2) Trần Trọng Thủy Giáo dục 1999 20 

3 
Trắc nghiệm tâm lý 

(tập 1,2) 
Ngô Công Hoàn ĐHQGHN 1997 07 

4 Phương pháp thực hiện luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tấn Phước Đồng Nai 1999 20 

1 Quản trị học Nguyễn Hải Sản Thống kê 2007 13 

Quản trị học 

2 Giáo trình quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh 
Đại học Kinh tế 

quốc dân  
2009 10 

3 
Giáo trình lý thuyết quản trị  

kinh doanh 

Mai Văn Bửu 

Pham Kim Chiến 
KHKT  2006 6 

4 Giáo trình quản trị học 

Đoàn Thị Thu Hà, 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

(Đồng CB) 

Lê Thị Anh Vân,... 

Giao thông vận tải, 

Hà Nội 
2009 11 

5 Giáo trình quản trị nhân lực 

Nguyễn Vân Điềm 

Nguyễn Ngọc Quân 

(Đồng  CB) 

Đại học Kinh tế 

quốc dân  
2007 10 



6 
Quản lý tài chính nhà nước : Chương trình dành 

cho các lớp không thuộc chuyên ngành TCNN 
Phạm Văn Khoan (CB) Hà Nội 2002 10 

7 
Giáo trình kiểm toán báo cáo  

tài chính 

Đậu Ngọc Châu (CB) 

Nguyễn Viết Lợi 
Tài chính  2008 10 

1 Giáo trình tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn (CB) 
Đại học SP 

Hà Nội 
2003 6 

Tâm lý học đại 

cương 

2 

Giáo trình tâm lý học đại cương: Dùng trong các 

trường đại học  

Sư phạm 

Nguyễn Xuân Thức (CB) 

Nguyễn Quang Uẩn 

Nguyễn Văn Thạc 

Đại học SP, 

Hà Nội 
2010 50 

3 

Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập 

môn tâm lý học  

Đại cương 

Phan Trọng Ngọ (CB) 

Dương Diệu Hoa 

Nguyễn Thị Mùi... 

Đại học SP, 

Hà Nội 
2005 26 

4 Tâm lí học 

Phạm Minh Hạc (CB) 

Phạm Hoàng Gia 

Trần Trọng Thuỷ 

Giáo dục  2001 10 

5 Bài tập giáo dục học Phạm Viết Vượng 
Đại học SP, 

Hà Nội 
2008 30 

6 Giáo dục học Phạm Viết Vượng 
Đại học Quốc gia, 

Hà Nội 
2007 20 

7 Giáo trình tâm lý học Bùi Văn Huệ 
Đại học Quốc gia, 

Hà Nội 
2000 6 

8 
Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học 

tập môn tâm lý học đại cương 

Phan Trọng Ngọ (CB), 

Nguyễn Diệu Hoa, 

Nguyễn Thị Mùi, ... 

Đại học SP Hà Nội 2005 26 

9 Bài tập thực hành Tâm lý học Trần Trọng Thủy 
Đại học Quốc gia, 

Hà Nội  
2002 6 



10 Giáo trình tâm lý học quản lý Vũ Dũng 
Đại học SP, 

Hà Nội 
2017 10 

11 

Giáo trình tâm lý học phát triển: Giáo trình dùng 

cho sinh viên hệ cử  nhân không chuyên - 

chuyên ngành tâm lý học 

Dương Thị Diệu Hoa (CB) 
Đại học Sư phạm, 

Hà Nội 
2015 10 

12 Những vấn đề tâm lý học sáng tạo Phạm Thành Nghị 
Đại học Sư phạm. 

Hà Nội 
2011 20 

1 
Kinh tế học vi mô: Giáo trình dùng trong các 

trường đại học, cao đẳng khối kinh tế 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục 

 

2008 
43 

Kinh tế học đại 

cương 

2 

Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc: Theo giáo trình 

Kinh tế học vi mô: Dùng trong các trường Đại 

học, Cao đẳng khối Kinh tế. 

Phạm Văn Minh (CB) 

Hồ Đình Bảo 

Đàm Thái Sơn 

Giáo dục Việt 

Nam  
2012 10 

3 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc 
Phạm Văn Minh 

Cao Thuý Xiêm 

Vũ Kim Dũng 

Văn hoá - Thông 

tin, Hà Nội  
2006 5 

4 Bài tập kinh tế vi mô Vũ Kim Dũng 
Đại học Kinh tế 

quốc dân  
2008 10 

5 Hướng dẫn thực hành kinh tế vi mô 

TS. Vũ Kim Dũng (CB) 

Phạm Văn Minh, 

Đinh Thiện Đức 

Lao động - Xã 

hội, Hà Nội 
2006 4 

6 Kinh tế học vi mô PGS.TS Nguyễn Văn Dần 
Lao động xã hội, 

Hà Nội 
2007 3 

7 Hướng dẫn thực hành kinh tế vi mô TS. Vũ Kim Dũng, 
Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội 
2006 2 

8 Kinh tế học vi mô Cao Thúy Xiêm (CB) 
Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội  
2008 20 

9 Bài giảng nguyên lý kinh tế vi mô Nguyễn Văn Ngọc 
Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội  
2008 10 

10 Kinh tế học vi mô I = Microeconomics Nguyễn Văn Dần Đại học Kinh tế 2008 10 



quốc dân  

11 Bài tập kinh tế vi mô Vũ Kim Dũng Hà Nội 2008 10 

12 
Bài tập kinh tế học vi mô: Dùng cho học phần kinh tế 

học vi mô cơ sở 

Nguyễn Văn Dần (CB) 

Hoàng Thị Tuyết 

Đỗ Phi Hoài 

Tài chính 2007 10 

13 Kinh tế học 

David Begg, Stanley 

Fischer, Rudiger 

Dornbusch;  

Vũ Kim Dũng (Dịch), … 

Trần Phú Thuyết 

(H.đính) 

Thống kê  2008 20 

14 Giáo trình kinh tế học vi mô Nguyễn Đại Thắng Giáo dục Hà Nội 2011 10 

15 Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Công (CB) Lao động  2010 10 

16 Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô 

Nguyễn Văn Công (CB) 

Ngô Mến 

Nguyễn Khắc Minh 

(Biên soạn) 

Lao động  2011 30 

17 Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô 
Nguyễn Văn Công (CB) 

Đinh Mai Hương 
Lao động 2010 30 

18 Nguyên lý kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Ngọc Lao động  15 

19 Giáo trình kinh tế phát triển 
Vũ Thị Ngọc Phùng 

(CB) 
Lao động - Xã hội 2005 20 

20 Giáo trình kinh tế đầu tư 

Nguyễn Bạch Nguyệt 

(CB) 

Từ Quang Phương 

Đại học Kinh tế 

quốc dân 
2007 20 

21 Giáo trình lịch sử kinh tế 
Nguyễn Trí Dĩnh (CB) 

Phạm Thị Quý 

Đại học Kinh tế 

quốc dân  
2008 70 

22 Tập bài giảng Nguyên lý kinh tế học vi mô TS. Vũ Kim Dũng Thống kê 2005 3 

23 Kinh tế học vi mô Ngô Đình Giao (CB) Giáo dục 1997 70 



24 
Kinh tế học vi mô: Dùng cho học phần kinh tế 

học vi mô cơ sở 
Nguyễn Văn Dần 

Lao động -  

Xã hội 
2007 3 

25 Kinh tế học vĩ mô Ngô Đình Giao Giáo dục 1997 62 

26 Kinh tế học vĩ mô Vũ Đình Bách Giáo dục 1997 62 

1 
New Headway: Pre-Intermediate, Workbook 

with key 
John,Soars 

Oxford University 

Press 
2006 20 

Tiếng Anh cơ 

bản 1,2,3 

2 New Headway: Elementary, Teacher's book John,Soars 
Oxford University 

Press 
2006 20 

3 

New Headway: Elementary, Workbook with 

key /John,Soars. - Oxford: Oxford University 

Press, 2007 

John,Soars 
Oxford University 

Press 
2007 20 

4 
New Headway: Pre-Intermediate Student's book 

and workbook 
Liz, John Soars 

Khoa học xã hội, 

Hà Nội 
2009 180 

5 English for science = Tiếng Anh về khoa học Trần Xuân Điệp 
Đại học sư phạm, 

Hà Nội 
2006 10 

6 English for Education 
Lê Kim Dung 

Nguyễn Thị Hà 

Đại học sư phạm, 

Hà Nội 
2007 5 

7 The U.S.A From elt perspectives Trần Xuân Điệp 
Đại học sư phạm, 

Hà Nội 
2005 10 

8 

 

New Headway: Pre-Intermediate Student's book 

and workbook 
 

Liz, John Soars Khoa học xã hội 2009 180 

9 
New Headway: Pre-Intermediate Workbook 

with key 
Liz, John Soars 

Oxford University 

Press 
2007 10 

10 
New Headway: Elementary: Student's book 

and workbook with key 
Liz, John Soars 

Khoa học xã hội, 

Hà Nội 
2009 100 

11 New Headway: Elementary Student's book Liz, John Soars 
Oxford University 

Press 
2006 20 



12 New Headway: Elementary Teacher's book Liz, John Soars University Press 2000 25 

13 Headway: Pre - Intermediate Teacher's book Liz, John Soars University Press 2000 25 

14 New headway: Pre-Intermediate: Teacher's book John, Liz Soars 
Oxford University 

Press 
2007 5 

15 New headway: Intermediate: Teacher's book John, Liz Soars 
Oxford University 

Press 
2003 5 

16 
Streamline English departures: Workbook: 

Units 1-80 

Bernard Hartley, Peter 

Viney 

Oxford University 

Press 
1995 33 

17 English for science = Tiếng Anh về khoa học Trần Xuân Điệp 
Đại học sư phạm, 

Hà Nội 
2006 10 

18 The U.S.A From elt perspectives Trần Xuân Điệp 
Đại học sư phạm, 

Hà Nội 
2005 10 

19 
Từ điển Việt - Anh = Vietnammese - English 

dictionary 
Bùi Phụng ĐH&GDCN 1993 2 

1 Giáo trình Tin học văn phòng Bùi Thế Tâm Thời đại 2010 20 

 

 

 
Tin học đại cương 

2 Tin học căn bản Quách Tuấn Ngọc Giáo dục 1998  

3 

 

Giáo trình tin học văn phòng: Microsoft 

Windows XP Professional, Microsoft Word 

2003, Microsoft Excel 2003: Dùng cho sinh 

viên, học sinh, nhân viên văn phòng, người mới 

bắt đầu học, các trung tâm tin học 

 

Bùi Thế Tâm Hà Nội 2008 25 

4 

Giáo trình tin học văn phòng: Microsoft Windows 

XP Professional, Microsoft Word 2003, Microsoft 

Excel 2003: Dùng cho: sinh viên, học sinh, nhân 

viên văn phòng, người mới bắt đầu học, các trung 

tâm tin học 

 

 

Bùi Thế Tâm 

 

Giao thông vận tải,  

Hà Nội 

2006 4 

5 Microsoft Excel 2010 Nguyễn Thị Thanh Thanh Hồng Đức 2012 8 



Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Lê Anh Vũ 

6 Ứng dụng các công thức & hàm excel 2010 Nhiều tác giả 
Từ điển bách khoa, 

Hà Nội 
2010 10 

7 Tự học Microsoft PowerPoint 
Phạm Giang 

Nguyên Sang 

Giao thông vận tải, 

Hà Nội 
2007 10 

1 
Giáo dục môi trường: Tài liệu đào tạo trình độ 

cao đẳng - Đại học sư phạm và bồi dưỡng giáo 

viên 

Lê Văn Trường 

Nguyễn Kim Tiến (CB) 

Nguyễn Song Hoan 

Giáo dục 2006 47 

Môi trường và  

phát triển 

2 Kinh tế Môi trường 
PGS. TS.  

Hoàng Xuân Cơ (CB) 
Giáo dục  2007 5 

3 Nhập môn phân tích lợi ích chi phí Trần Võ Hùng Sơn 
Đại học Quốc gia 

TP. HCM 
2001 3 

4 Môi trường và con người Mai Đình Yên (CB) Giáo dục 1997 44 

5 Giáo trình môi trường và con ngưòi 
Nguyễn Xuân Cự 

Nguyễn Thị Xuân Phương 
Giáo dục 2010 10 

6 
Giáo trình giáo dục dân số - môi trường và giảng dạy 

địa lí địa phương 
Lê Huỳnh (CB) 

Nguyễn Thu Hằng 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội 
2005 47 

7 Môi trường và phát triển Lê Văn Khoa (CB) Giáo dục 2013 10 

8 Môi trường và phát triển bền vững Nguyễn Đình Hòe 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
2007 10 

1 

 

Bài tập chuyên môn trong điền kinh 

 

Quang Hưng TDTT 2004 2 

Giáo dục thể 

chất 1,2,3 

2 
 

Luật bóng đá 
 

Ủy ban TDTT TDTT 2009 8 

3 Thể dục và phương pháp dạy học, Tập 1 Đặng Đức Thao Giáo dục  1998 8 

4 Thể dục và phương pháp dạy học,  Tập 2 Đặng Đức Thao Giáo dục  1998 14 

5 Thể dục và phương pháp dạy học,  Tập 3 Đặng Đức Thao Giáo dục 1998 14 

6 Huấn luyện chiến thuật thi đấu cầu lông  Đào Chí Thanh TDTT 2004 1 



7 

 

Tự học chơi cầu lông: Phương pháp luyện tập 

căn bản trình bày dễ hiểu và đầy đủ nhất 
 

Ngọc Thuỳ Đà Nẵng  2001 3 

1 Tổng quan du lịch Trần Nhoãn ĐHVH 2005 07 
Tổng quan du 

lịch 
2 Một số vấn đề về du lịch Việt Nam Đinh Trung Kiên 

Đại học Quốc gia, 

Hà Nội 
2004 18 

1 Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể Cục Di sản văn hóa  Thế giới, Hà Nội 2007 15 

Quản lý Nhà 

nước về du lịch 2 Công tác quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam Đặng Văn Bài   
T. ĐH Văn hóa 

Hà Nội 
2001 2 

1 Giáo trình du lịch Vũ Triệu Quân Hà Nội 2007 10 

Địa lý du lịch 

2 Địa hình bề mặt Trái Đất Đỗ Hưng Thành 
Đại học sư phạm, 

Hà Nội 
1998 10 

3 Giáo trình thực hành địa lí tự nhiên các lục địa Nguyễn Đình Giang 
Đại học sư phạm, 

Hà Nội 
2004 5 

4 

 

Địa lí tự nhiên đại cương 3: Thổ nhưỡng quyển, 

sinh quyển, lớp vỏ cảnh quan và các quy luật địa 

lí của trái đất 
 

Nguyễn Kim Cương (CB)  

Nguyễn Trọng Hiếu 

Lê Thị Ngọc Khanh, ... 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội  
2010 3 

5 Địa lý tự nhiên đại cương I 
Nguyễn Trọng Hiếu 

Phùng Ngọc Đĩnh 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội 
2004 7 

6 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 

 

Lê Thông (CB) 

Nguyễn Văn Phú 

Nguyễn Minh Tuệ 
 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội 
2007 8 

7 Giáo trình địa lý du lịch: Dùng trong các trường Vũ Triệu Quân Hà Nội 2007 10 



THCN Hà Nội 

1 Lịch sử văn minh nhân loại Vũ Dương Ninh (CB) Giáo dục 1999 56 

Lịch sử văn 

minh  

thế giới 

1 Giáo trình địa lý du lịch Vũ Triệu Quân Hà Nội 2007 10 
Tài nguyên du 

lịch 

1 Việt Nam phong tục Phan Kế Bính VHTT 2005 15 
Phong tục, tập 

quán, lễ hội Việt 

Nam 

2 Việt Nam phong tục Phan Kế Bính Văn học 2008 50 

3 Về tín ngưỡng lễ hội cổ truyền Ngô Đức Thịnh VHTT 2007 08 

4 Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch Dương Văn Sáu ĐHVH 2004 05 

1 
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng 

xử trong kinh doanh du lịch 

Nguyễn Văn Đính và 

Ngô Văn Mạnh 
Thống kê 1995 30 Tâm lý khách du 

lịch 
2 Tâm lý trong quản lý kinh doanh Đỗ Văn Phức KHKT 2004 10 

1 Giáo trình Marketing du lịch 
PGS.TS.Nguyễn Văn Mạnh 

TS. Nguyễn Đình Hòa 
ĐH KTQD 2015 2 

Marketing du 

lịch 
2 Giáo trình Marketing du lịch TS. Hà Nam Khánh Giao 

Tổng hợp, TP. Hồ 

Chí Minh 
2011 3 

1 Nhập môn khoa học du lịch Trần Đức Thanh ĐHQG HN 2008 02 Kinh tế du lịch 

1 Chùa Việt Nam Hà Văn Tấn Thế giới 2003 20 Di tích lịch sử - 

văn hóa và danh 

thắng  

Vi ệt Nam 

2 Cố đô Hoa Lư  Nguyễn Văn Trò  Văn hoá dân tộc 2000 01 

3 Đình Việt Nam 
Hà Văn Tấn,  

Nguyễn Văn Tự 
KHXH 2001 20 

1 
Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía 

Bắc) 
Viện Dân tộc học KHXH 1978 10 

Các dân tộc ở  

Việt Nam 

 

2 
Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía 

Nam) 
Viện Dân tộc học KHXH 1984 10 

3 
Truyện kể về phong tục các dân tộc Việt Nam. 

Tập 3 
Nguyễn Trọng Báu Giáo dục 2008 10 

4 Truyện cổ các dân tộc it người Việt Nam T.4 : Đặng Nghiêm Vạn, Đặng Văn học 1994 05 



Dòng Nam Á (Tày - Thái và Cơ lao) Văn Lung, Tăng Kim 

Ngân (B.soạn) 

5 
Truyện cổ các dân tộc it người Việt Nam - T.3 : 

Dòng Nam Á (Môn - Khơ me) 

Đặng Nghiêm Vạn, Đặng 

Văn Lung, Tăng Kim 

Ngân (B.soạn) 

Văn học 1994 05 

6 Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam. Ngô Đức Thịnh VHDT 1994 10 

7 Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam Nguyễn Khắc Tụng Xây dựng 1996 10 

1 10 tôn giáo lớn trên thế giới  Hoàng Tâm Xuyên (CB) 
Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
2012 15 

Tôn giáo,  

tín ngưỡng  

Việt Nam 

2 Từ điển Phật học Hán Việt 

Phân viện nghiên cứu 

Phật học - Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam  

Khoa học Xã hội, 

Hà Nội 
2004 20 

3 Nho Giáo và phát triển ở Việt Nam Vũ Khiêu  
Khoa học xã hội, 

Hà Nội 
1997 17 

1 Nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Quang Vinh 
Kim Đồng, Hà 

Nội 
2002 10 

Các loại hình 

nghệ thuật 

truyền thống 

Việt Nam 

2 Truyền thống âm nhạc Việt Nam Nguyễn Viêm Giáo dục, Hà Nội 2006 10 

3 Lối chơi quan họ Nhiều tác giả 
Văn học Nghệ 

thuật Hà Nội 
2006 10 

4 Về tín ngưỡng và lễ hội cổ truyền Ngô Đức Thịnh Văn hóa, Hà Nội 2008 10 

1 

 

Văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống của 

người Việt 
 

Nguyễn Việt Hương ĐHQGHN 2006 10 

Văn hóa ẩm 

thực 

2 
Văn hoá ẩm thực Việt Nam : Các món ăn miền 

Bắc 
Băng Sơn, Mai Khôi Thanh niên 2006 04 

3 Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam Ngô Đức Thịnh Trẻ 2010 10 

4 

Địa chí văn hoá Việt Nam: Giáo trình dùng cho 

sinh viên đại học và cao đẳng các ngành Văn 

hoá. 

Nguyễn Văn Cần 

ĐH  

Văn hoá, 

Hà Nội  

2006 17 



5 
Văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống của 

người Việt 
Nguyễn Việt Hương 

Đại học Quốc gia, 

Hà Nội 
2006 2 

6 Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt Nam Phan Văn Hoàn 
Khoa học Xã hội, 

Hà Nội 
2006 2 

7 Văn hoá ẩm thực Ninh Bình Vũ Văn Lâu 
Văn hoá Qân tộc,  

Hà Nội 
2005 18 

8 
Văn hoá ẩm thực của người 

Ninh Bình 

Đỗ Thị Bảy, 

Mai Đức Hạnh 

Khoa học Xã hội, 

Hà Nội 
2004 1 

1 Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn Bộ KH - CN  2015 10 

Quản trị kinh 

doanh khách sạn 

2 Vệ sinh môi trường khách sạn - du lịch 
Phan Quế Anh 

Nguyễn Thị Tú 

Đại học Quốc gia, 

Hà Nội 
2001 9 

3 Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn 

Nguyễn Văn Mạnh, 

Hoàng Thị Lan Hương 

(Đồng CB) 

Lao động - 

Xã hội 
2004 9 

1 Hospitality retail management, Conrad Lashley 
Butteworth-

HeinernannEngland 
2000 10 

Tuyến, điểm du 

lịch Việt Nam 

2 
Entrepreneurship & Small Business 

Management in the Hospitality Industry 

Darren Lee - Ross, 

Conrad Lashley 

Butteworth-

HeinernannEngland 
2009 10 

3 Sổ tay du lịch 3 miền - Miền Bắc Thanh Bình Lao Động 2009 13 

4 Sổ tay du lịch 3 miền-Miền Nam Thanh Bình Lao Động 2009 10 

5 Sổ tay du lịch 3 miền-Miền Trung Thanh Bình Lao Động 2009 10 

1 Nghiệp vụ phục vụ khách sạn Nguyễn Thị Tú Thống kê 2005 09 
Nghiệp vụ phục 

vụ khách sạn 2 Công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng 
GS.TS.Nguyễn Văn Đính 

ThS. Hoàng Thị Lan Hương 

Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội 
2009 2 

1 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề khách sạn Tổng cục du lịch  2010 10 

Hướng dẫn du 

lịch 2 

 

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Giáo trình dùng 

cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch 

Bùi Thanh Thuỷ 
Đại học Văn hoá,  

Hà Nội 
2004 8 



 

3 
Non nước Việt Nam: Sách hướng dẫn du lịch - 

In lần thứ 11 
Vũ Thế Bình (CB) 

Trung tâm Thông 

tin Du lịch - Tổng 

cục Du lịch 

2011 20 

1 Quản trị kinh doanh lữ hành 
Nguyễn Văn Mạnh, 

Nguyễn Hồng Chương 

ĐHKTQD, 

Hà Nội 
2009 49 

Quản trị kinh 

doanh lữ hành 
2 

 

Giáo trình quản trị kinh doanh : Nguyên lý 

chung cho các loại hình doanh nghiệp - Tái bản 

lần 6 

 

Nguyễn Thành Độ 

Nguyễn Ngọc Huyền 

(Đồng CB) 

ĐHKTQ, 

Hà Nội  
2011 25 

1 Tập bài giảng nghiệp vụ lữ hành 
Đinh Trung Kiên 

 Nguyễn Quang Vinh 

T. Đại học 

KHXHNV Hà Nội 
2007 20 

Công nghệ lữ 

hành 
2 

 

Lữ hành du lịch quản trị và  

công nghệ 

 

Trần Văn Mậu Giáo dục 1998 09 

1 Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn 
TS. Nguyễn Văn Mạnh 

ThS.Hoàng Thị Lan Hương  
Lao động xã hội 2004 10 

Nghiệp vụ  

điều hành tour 
2 Kinh tế du lịch   

TS. Nguyễn Thị Thực, 

KS. Trần Văn Giang  

Trần Văn Mậu  

Giáo dục 1998 2 

1 
 

Văn hóa du lịch 
 

Nguyễn Phạm Hùng ĐHQGHN 2017 10 

Du lịch văn hóa 

2 

 

Giáo trình văn hóa du lịch : Dùng trong các 

trường THCN 
 

Lê Thị Vân Hà Nội 2008 15 

1 Môi trường khu du lịch sinh thái Tràng An- Đàm Thị Thu Vân, Đề tài NCKH cấp 2012 1 Du lịch sinh thái 



Ninh Bình, thực trạng và giải pháp. Đào Thị Thu Phương khoa, Trường Đại 

học Hoa Lư 

2 Tài nguyên du lịch Bùi Thị Hải Yến Giáo dục  2007 5 

3 
Giáo trình sinh thái học và môi trường: Sách 

dành cho Cao đẳng Sư phạm. 

Trần Kiên (CB), 

Mai Sỹ Tuấn 

Đại học Sư phạm, 

Hà Nội 
2007 44 

1 Giáo trình lý thuyết thống kê Hà Văn Sơn Thống kê 2004 2 Thống kê du lịch 

1 

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể 

Thăng Long –  

Hà Nội 

Nguyễn Chí Bền (CB)  Hà Nội 2010 5 

Quản lý di sản 

văn hóa với phát 

triển  

du lịch 

1 

Du lịch lễ hội Việt Nam = Tourism through 

festivals in Vietnam: Giáo trình tiếng Anh dùng 

cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch  

Lê Thị Tuyết Mai 
Đại học Văn hoá, 

Hà Nội 
2006 13 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

làng nghề, lễ hội 

Việt Nam 

1 
Tiếng Anh dành cho nhân viên nhà hàng - khách 

sạn  

Mỹ Hương (CB);  

The Windy 
Lao động - Xã hội 2011 05 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

khách sạn,  

nhà hàng 

2 Be my guests Francis O’hara 
Cambridge 

University Press 
2002 10 

3 Hotel and hospitality English Mike Seymour 
Tổng hợp 

TPHCM 
2012 10 

4 
High Season: English for the Hotel and Tourist 

Industry 

Harding, K., & 

Henderson 
Oxford 2008 20 

5 
Welcome: English for the travel and tourism 

industry 
Leo, J Cambridge 2007 20 

1 
Lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh - tiềm 

năng kinh tế 63 tỉnh thành Việt Nam, Tập 1, 2 
Phạm Duy Thanh Long Thời đại 2012 10 

Tiếng Anh 

chuyên ngành di 

tích, danh thắng 

Việt Nam 
2 Non nước Việt Nam Vũ Thế Bình 

Văn hóa Thông 

tin 
2000 10 



1 

Giao tiếp tiếng Anh - 1200 mẫu câu giao tiếp 

tiếng Anh: Dành cho nhân viên khách sạn - nhà 

hàng 

Quang Minh Hà Nội 2007 1 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

du lịch,  

lữ hành 

2 
Giao tiếp tiếng Anh-1200 mẫu câu giao tiếp tiếng 

Anh: Dành cho nhân viên khách sạn-nhà hàng 
Quang Minh Hà Nội 2007 1 

3 
Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà 

hàng (English for  restaurant staff). 
Nguyễn Thị Bích Ngọc Hà Nội 2005 2 

4 
Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn và du lịch 

(English for the hotel and tourist industry) 
Nguyễn Thanh Chương Khoa học Xã hội 2005 1 

5 

Du lịch lễ hội Việt Nam = Tourism through 

festivals in Vietnam: Giáo trình tiếng Anh dùng 

cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch 

Lê Thị Tuyết Mai 
Đại học Văn hoá, 

Hà Nội 
2006 13 

6 
Du lịch di tích lịch sử văn hoá - Tourism of 

historical cultural vestiges 
Lê Thị Tuyết Mai 

Đại học Văn hoá,  

Hà Nội 
2004 13 

7 

Giao tiếp tiếng Anh- 1200 mẫu câu giao tiếp tiếng 

Anh: Dành cho nhân viên khách sạn- nhà hàng, 

T.1 

Quang Minh Hà Nội 2007 1 

8 

Giao tiếp tiếng Anh- 1200 mẫu câu giao tiếp 

tiếng Anh: Dành cho nhân viên khách sạn- nhà 

hàng T.2 

Quang Minh Hà Nội 2007 1 

9 Tiếng anh giao tiếp thế kỉ 21 Trần Mạnh Tường Thời đại 2010 20 

10 

Tự học giao tiếp tiếng Anh ngành du lịch - 

Communicating in English seft-study in tourism 

industry 

Nguyễn Xoan (CB) 

Mỹ Hương (Hiệu đính) 

Đại học Quốc gia, 

Hà Nội 
2011 5 

11 Từ điển quản trị khách sạn và du lịch Anh - Việt 
Hoàng Văn Châu 

Đỗ Hữu Vinh 
Thanh niên  2003 4 



12 

 

Từ điển quản trị khách sạn và du lịch Anh- Việt: 

Enghlish- VietNamese business and tuorism 

dictionary 
 

Hoàng Văn Châu 

Đỗ Hữu Vinh 
Thanh niên 2003 1 

1 Tự học Hán Văn Phạm Khuê Thanh niên 2004 15 
Hán Nôm du 

lịch 
2 Giáo trình ngữ văn Hán Nôm. T1 Đặng Đức Siêu Đại học Sư phạm 2004 48 

3 Giáo trình ngữ văn Hán Nôm. T2 Đặng Đức Siêu Đại học Sư phạm 2009 30 

1 Kĩ năng thuyết trình Dương Thị Liễu (CB) 
ĐHKTQ 

Hà Nội 
2009 20 

Kỹ năng thuyết 

trình và làm việc 

nhóm 

2 Xây dựng và phát triển nhóm làm việc Vũ Hoàng Ngân Phụ nữ, Hà Nội 2009 25 

3 Kỹ năng thuyết trình Tim Hindle 
Tổng hợp, TP. Hồ 

Chí Minh 
2006 10 

1 Lịch sử Việt Nam (từ nguồn gốc đến ngày nay Nguyễn Đình Lễ (CB) ĐHQGHN 1998 05 Lịch sử Việt Nam 

1 Giáo trình Thanh toán quốc tế 
GS. Đinh Xuân Trình, 

PGS,TS. Đặng Thị Nhàn 

Khoa học Kỹ 

thuật 
2014 2 

Xuất nhập cảnh 

và thanh toán 

quốc tế 

1 Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân Phạm Thị Cúc Hà Nội 2005 2 
Thực tế chuyên 

môn khách sạn 

1 Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam Ngô Văn Lệ Giáo dục 1997 12 
Thực tế chuyên 

môn văn hóa 

1 Quản trị marketing Philip Kotle Thống kê 2000 25 
Xúc tiến du lịch 

2 Giáo trình marketing căn bản Trần Minh Đạo Thống kê, Hà Nội 2002 15 

1 Môi trường và phát triển bền vững Nguyễn Đình Hòe Giáo dục 2009 20 
Du lịch bền 

vững 

1 

 

70 công trình kiến trúc kỳ diệu của thế giới hiện 

đại 
 

Neil Parkyn Mỹ thuật 2007 2 
Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam 

1 Tạp chí Du lịch Tổng Cục Du lịch  2014 - 30 - Di tích lịch sử 



2018 văn hóa và danh 

thắng Việt Nam 

- Tuyến điểm Du 

lịchViệt Nam 

- Văn hóa ẩm thực 

- Marketing du 

lịch 

- Du lịch sinh thái 

- Du lịch bền vững 

2 Tạp chí Văn hóa học 
Viện Văn học nghệ thuật 

quốc gia 
 

2014 - 

2018 
24 

- Tín ngướng, tôn 

giáo Việt Nam 

- Phong tục, tập 

quán và lễ hội Việt 

Nam 

- Di tích lịch sử 

văn hóa và danh 

thắng  

Việt Nam  

- Các dân tộc ở  

Việt Nam 

3 Tạp chí Xưa và Nay 
Hội Khoa học lịch sử 

Việt Nam 
 

2014 

- 

2018 

25 

- Tín ngướng, tôn 

giáo Việt Nam 

- Phong tục, tập 

quán và lễ hội Việt 

Nam 

- Di tích lịch sử 

văn hóa và danh 

thắng  

Việt Nam  

- Các dân tộc ở  

Việt Nam 



4 Tạp chí Dạy và học ngày nay 
Trung ương Hội khuyến 

học Việt Nam 
 

2010 

- 

2018 

59 

- Cơ sở văn hóa  

Việt Nam 

- Lịch sử văn minh 

t 

hế giới 

- Các dân tộc ở  

Việt Nam 

- Lịch sử Việt Nam 

6 Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam 

Cơ quan Ngôn luận - Lý 

luận của Bộ Khoa học 

công nghệ và môi trường 

 

2010 

- 

2018 

25 

- Kiến trúc và mỹ 

thuật Việt Nam  

- Tài nguyên du 

lịch 

7 Tạp chí Nghiên cứu lịch sử Viện Sử học Việt Nam  

2013 

- 

2018 

79 

- Cơ sở văn hóa  

Việt Nam 

- Lịch sử văn minh 

thế giới 

- Các dân tộc ở  

Việt Nam 

- Lịch sử Việt Nam 

8 Tạp chí Nghiên cứu văn học 
Viện Hàn lâm khoa học 

Việt Nam 
 

2014 

- 

2018 

70 

- Tôn giáo, tín 

ngưỡng Việt Nam 

- Phong tục, tập 

quán và lễ hội Việt 

Nam 

- Cơ sở văn hóa  

Việt Nam 

9 Tạp chí Ngôn ngữ Viện ngôn ngữ học  

2010 

- 

2018 

79 

- Cơ sở văn hóa  

Việt Nam 

- Lịch sử văn minh  

thế giới 

- Các dân tộc ở  



Việt Nam 

- Lịch sử Việt Nam 

10 Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Viện ngôn ngữ học  

2014 

- 

2018 

50 

- Cơ sở văn hóa  

Việt Nam 

- Lịch sử văn minh  

thế giới 

- Các dân tộc ở Việt 

Nam 

- Lịch sử Việt Nam 

11 Tạp chí Tâm lý học 
Viện Hàn lâm khoa học 

Việt Nam 
 

2013 

- 

2018 

79 

 

- Tâm lý học đại 

cương 

- Xã hội học đại 

cương 

- Tâm lý khách du 

lịch 
 

12 Tạp chí Triết học 
Viện Hàn lâm khoa học 

Việt Nam 
 

2013 

- 

2018 

89 

- Những nguyên lý 

cơ bản của CN 

Mác - Lênin  

- Tư tưởng  

Hồ Chí Minh 

- Đường lối CM 

của Đảng CSVN 

13 Tạp chí Cộng sản 

Cơ quan ngôn luận của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

 

2014 

- 

2018 

50 

 

- Những nguyên lý 

cơ bản của CN 

Mác - Lênin  

- Tư tưởng  



Hồ Chí Minh 

- Đường lối CM 

của Đảng CSVN 
 

14 Tạp chí Lịch sử Đảng 
Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh 
 

2014 

- 

2018 

50 

- Những nguyên lý 

cơ bản của CN 

Mác - Lênin  

- Tư tưởng  

Hồ Chí Minh 

- Đường lối CM 

của Đảng CSVN 

- Lịch sử Việt Nam 

15 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 
Bộ Văn hóa, Thông tin, 

Du lịch 
 

2014 

- 

2018 

50 

- Cơ sở văn hóa  

Việt Nam 

- Lịch sử văn minh  

thế giới 

- Di tích lịch sử 

văn hóa và danh 

thắng  

Việt Nam 

- Các dân tộc ở  

Việt Nam 

- Quản lý văn hóa 

với phát triển du 

lịch 

16 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế Viện kinh tế Việt Nam  

2013 

- 

2018 

15 

- Kinh tế học đại 

cương 

- Quản trị học 

- Quản trị kinh 



doanh lữ hành 

- Xuất nhập cảnh 

và thanh toán 

quốc tế 

17 Tạp chí Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 2014 

- 

2018 

50 

- Cơ sở văn hóa  

Việt Nam 

- Lịch sử Việt Nam 

18 Tạp chí Giáo dục và xã hội 
Hiệp hội các trường đại 

học, cao đẳng Việt Nam 

 

2014 

- 

2018 

25 

- Tâm lý học  

đại cương 

- Tâm lý khách du 

lịch 

- Văn hóa ẩm thực 

- Phong tục, tập 

quán, lễ hội Việt 

Nam 

- Các loại hình 

nghệ thuật truyền 

thống  

Việt Nam 

- Dân tộc học  

đại cương 

19 Tạp chí Thư viện Việt Nam Thư viện Việt Nam 

 2014 

- 

2018 

50 - Thống kê du lịch 

- Tuyến điểm du 

lịch Việt Nam 

20 Tạp chí Thông tin và tư liệu 
Cục thông tin khoa học 

và công nghệ quốc gia 

 2014 

- 

2018 

50 - Thống kê du lịch 

- Tổ chức sự kiện 

- Kinh tế du lịch 

 

 

2.6. Danh sách các cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo  



 

TT Địa điểm Địa chỉ Ghi chú 

1 Hiệp Hội Du lịch tỉnh Ninh Bình 
Số 6 - Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh 

Bình 
 

2 
Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Dịch vụ du 

lịch Hải Đăng 
Số 610 Ngô Gia Tự - Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình   

3 Khách sạn The Reed Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình  

4 Khách sạn Non Nước Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình  

5 Trung tâm hỗ trợ khách du lịch - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 
Số 6 - Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh 

Bình 
 

6 Phòng Nghiệp vụ du lịch - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 
Số 6 - Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh 

Bình 
 

7 Khách sạn Hoàng Sơn Peace 
534 Phố Khánh Tân - Phường Ninh Khánh - Thành phố Ninh 

Bình 
 

8 Khách sạn Bái Đính Chùa Bái Đính - Gia Sinh - Gia Viễn - Ninh Bình  

9 Khách sạn Thế Long Văn Lâm - Ninh Hải - Hoa Lư - Ninh Bình  

10 Phòng Du lịch - Nhà Văn hóa Thành phố Tam Điệp Phường Bắc Sơn - Thành phố Tam Điệp  

11 Khách sạn Family Hotel Tân An - Phường Tân Thành - Thành phố Ninh Bình  

12 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Âu Lạc Việt 
50 Phạm Hồng Thái - Phường Vân Giang - Thành phố Ninh 

Bình 
 

13 Khách sạn Thanh Lợi 2 Đường Tôn Đức Thắng - Thành phố Ninh Bình  

14 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Việt Time 
Số 16, 68/212 Hải Thượng Lãn Ông - Phường Phúc Thành - Tp. 

Ninh Bình 
 

15 Công ty Cổ phần Du lịch Tam Cốc - Bích Động Ninh Hải  - Hoa Lư - Ninh Bình  

16 Nhà hàng - Khách sạn Nam Hoa  Ninh Hải  - Hoa Lư - Ninh Bình  

17 
Công ty TNHH Đầu tư phát triển Dịch vụ và Du lịch Nữ 

hoàng 

 Số 6 - Đường 2 - Phố Bạch Đằng - Phường Nam Thành - Tp. 

Ninh Bình 
 



 

                           Ninh Bình, ngày 19  tháng  4  năm 2018 

                              HIỆU TRƢỞNG 

 

                           (đã ký) 

 

 

 

                                  PGS, TS. Lê Xuân Giang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Giảng viên thỉnh giảng ngành Du lịch, trình độ đại học, mã số 7810101 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

 chuyên môn 

Chức vụ, 

 đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

1 Bùi Văn Mạnh 1976 
Thạc sỹ  

Du lịch 
Phó Giám đốc Sở Du lịch  

2 Phạm Duy Phong 1975 
Thạc sỹ  

Du lịch 

Giám đốc 

Trung tâm Xúc tiến du lịch 
 

3 Quách Thế Hải 1984 

Thạc sỹ 

 Quản lý dịch vụ và du 

lịch quốc tế - Quản trị 

kinh doanh 

Trưởng phòng Thông tin du lịch  

4 Phạm Thị Hồng Quyên 1981 Thạc sỹ du lịch 
Phó Trưởng phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du 

lịch 
 

5 Nguyễn Thị Quỳnh 1987 Thạc sỹ Du lịch Cán bộ Trung tâm Xúc tiến du lịch  

6 Lê Hoàng Quyên 1984 Cử nhân Du lịch  
Chuyên viên phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên 

du lịch 
 

7 Trần Ngọc Thưởng 1977 Cử nhân Du lịch  
Cán bộ 

Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch 
 

8 Mai Thị Mão 1987 Cử nhân Du lịch 
Cán bộ Ban Quản lý 

Quần thể danh thắng Tràng An 
 

9 Chu Thị Hồng 1990 

Cử nhân 

Quản trị khách sạn du 

lịch 

Cán bộ Ban Quản lý 

Quần thể danh thắng Tràng An 
 



10 Vũ Duy Linh 1989 

Cử nhân 

Quản trị kinh doanh lữ 

hành 

Cán bộ Ban Quản lý 

Quần thể danh thắng Tràng An 
 

                                                                                                                                           Ninh Bình, ngày 16  tháng 7 năm 2018 

                                                                                                                                   P.HIỆU TRƢỞNG 

                                                                                                                                  (đã ký) 

  

                                                                                                                                  Phạm Đức Hợp 

 

 

 

 

 
 

 


